
 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U19 NAM QG 
 ______________________________________________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHO ĐỢT TẬP HUẤN VÀ 

THI ĐẤU CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U19 NAM QUỐC GIA 

(Từ ngày 27/04  tới ngày 15/06/2026) 

 

STT TÊN THUỐC XUẤT XỨ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

1.  Mobic 7,5mg Việt Nam Hộp 02 

2.  Voltaren  Việt Nam Hộp  01 

3.  Mydocam 50mg Việt Nam Hộp 2 

4.  Effenagal 500mg Pháp Hộp 02 

5.  Cefuroxim 500mg Việt Nam Hộp 03 

6.  Amoxicillin/ Acid Clavuronic  Việt Nam Hộp 03 

7.  Franrogy Việt Nam Hộp 02 

8.  No – Spa 40mg Việt Nam Viên  40 

9.  Alphachymotrypsin Việt Nam Viên 150 

10.  Yumangel Hàn Quốc Hộp 01 

11.  Omeprazole 20mg Việt Nam Viên  10 

12.  Biseptol 480mg  Việt Nam Viên  30 

13.  Magine B6 Việt Nam Hộp 05 

14.  Voltaren gel Việt Nam Tuýp 04 

15.  Salonship lạnh (20 miếng) Việt Nam Hộp 04 

16.  Viên sủi Bocadex Multi Việt Nam Tuýp 30 

17.  Đường Glucose 500g Việt Nam Gói  30 

18.  Oresol  Việt Nam Gói 100 

19.  Gentri - Sone (5g) Việt Nam Tuýp 03 

20.  Tobrex Bỉ Lọ 02 

21.  Băng 3NS Hàn Quốc Cuộn 40 

22.  Băng Ugor Crepe 6cm Thái Lan Cuộn  90 

23.  Băng Ugor Crepe 10cm  Cuộn 20 

24.  Băng cá nhân Urgo Durable 102's Pháp Hộp 04 

25.  Băng tự dính các màu 5cm (đỏ) Trung Quốc Hộp 04 

26.  Băng tự dính các màu 5cm (trắng) Trung Quốc Hộp 05 

27.  Băng quấn đá PE Việt Nam Cuộn 06 

28.  Túi bóng đựng đá Việt Nam Kg 03 

29.  Dầu Johnson's Baby Oil Thái Lan Chai 05 

30.  Paracetamol 500mg Việt Nam Hộp 02 

31.  Gel siêu âm Việt Nam Can  01 

32.  Xịt lạnh Lipro Việt Nam Bình  05 



    

      

 

 

          

 


